
PHỤ LỤC 5.1
DỰ KIẾN KINH PHÍ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH KON TUM NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số 4627 /KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Mục tiêu, quy mô Đơn vị chủ
trì

Nhiệm
vụ/dự án
mới hay
chuyển

tiếp

Kinh phí
dự kiến

(Tr.đồng)

Nguồn
vốn

Văn bản Quy
định/Chủ

trương
Ghi chú

A Chi đầu tư phát triển

1
Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông
tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu
tỉnh Kon Tum

Nâng cấp xây dựng trung tâm tích hợp
dữ liệu tập trung (Datacenter) với đầy
đủ hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ
nhu cầu công nghệ thông tin cho các
Sở, ban, ngành trên toàn tỉnh

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
mới

26,910 (cho
cả giai đoạn
và thời gian
thực hiện dự

án không
quá 3 năm,

từ năm
2023)

NSĐP
(Vốn Đầu

tư)

Quyết định số
1216/QĐ-UBND
ngày 23/12/2021

Hằng năm căn cứ
tình hình thực tế,
Sở KHĐT chủ trì,
phối hợp với Sở

TTTT tham mưu,
trình cấp có thẩm

quyền bố trí vốn để
thực hiện theo quy

định

B Chi sự nghiệp kinh tế 35.618

I Các chương trình, đề án phục
vụ chuyển đổi số

1

Kế hoạch ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của
các cơ quan Đảng tỉnh Kon Tum
giai đoạn 2021-2025

Triển khai các ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của các cơ
quan Đảng

Văn phòng
Tỉnh ủy

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
700

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số 44-
KH/TU ngày
18/01/2022

2 Thuê hệ thống thư điện tử công
vụ (7.700 tài khoản)

Duy trì hệ thống thư điện tử công vụ
của tỉnh ...@kontum.gov.vn.
(Đề xuất tăng thêm 1000 tài khoản
cho các ngành giáo dục, y tế và các
địa phương, đơn vị phục vụ giải
quyết TTHC (7700)

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
686

NSĐP
(Vốn
SN)

Văn bản số số
09/UBND-

KGVX ngày
02/01/2020
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3
Thuê hệ thống giám sát mã độc
tập trung triển khai đến cấp xã
(5.539 máy tính)

Duy trì Phần mềm phòng chống mã
đôc tập trung

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
2.481

NSĐP
(Vốn
SN)

Văn bản số số
09/UBND-

KGVX ngày
02/01/2020

4 Thuê trục kết nối chia sẽ dữ liệu
LGSP

Duy trì nền tảng tích hợp ứng dụng
và dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh
Kon Tum

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
2.217

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch
4294/KH-UBND
ngày 16/11/2020

5 Thuê hệ thống bảo đảm an toàn
thông tin SOC

Triển khai hệ thống giám sát ATTT
cho các hệ thống thông tin theo mô
hình 4 lớp

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
1.896

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch
3636/KH-UBND
ngày 25/9/2020

6 Thuê Kho cơ sở dữ liệu dùng
chung

Kho CSDL dùng chung tỉnh Kon
Tum sẽ tích hợp để thu thập các
nguồn CSDL của các hệ thống
thông tin, cơ sở dữ liệu của các đơn
vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon
Tum

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
2.500

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
3618/KH-UBND
ngày 7/10/2021
và văn bản số
1141/UBND-
KGVX ngày

21/4/2022 của
UBND tỉnh Kon
Tum ; Công văn
số 665-CV/TU
ngày 12/9/2022
của Ban Thường

vụ Tỉnh ủy

7 Thuê hệ thống thông tin nguồn

Nhằm cung cấp thông tin những
thông tin thiết yếu từ trung ương,
cấp tỉnh, cấp huyện cho đài truyền
thanh cấp xã ứng dụng công nghệ
thông tin - viễn thông.

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
1.000

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
4222/KH-UBND
ngày 10/11/2020

8
Xây dựng, hoàn thiện hệ thống
truyền thanh cơ sở ứng dụng
công nghệ thông tin - viễn thông

Từng bước chuyển đổi đài truyền
thanh cơ sở sử dụng công nghệ lạc
hậu, xuống cấp, sang đài truyền
thanh ứng dụng CNTT-VT

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
4.500

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
4222/KH-UBND
ngày 10/11/2020
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9
Duy trì hoạt động trang TTĐT
thành phần của các đơn vị thuộc
tỉnh

Duy trì các hoạt động ứng dụng
CNTT trên địa bàn tỉnh (tiền điện;
tiền ADSL; tiền lương bảo vệ, kỹ
thuật viên…)

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
280

NSĐP
(Vốn
SN)

Văn bản số
1104/UBND-VX
ngày 13/6/2008

10 Thuê  đường  truyền  số  liệu
chuyên dùng

Duy  trì  các  hoạt  động  ứng  dụng
CNTT trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
195

NSĐP
(Vốn
SN)

Văn bản số
3098/UBND-
HCQT ngày
20/11/2019

11
Thuê Hệ thống giám sát, theo dõi
quản lý tiến độ dự án đầu tư tỉnh
Kon Tum giai đoạn 2023 - 2026

Phục vụ công tác quản lý nhà nước
về hoạt động đầu tư đối với các dự
án  đầu  tư  của  Nhà  đầu  tư  (doanh
nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức,
cá nhân khác) trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
396

NSĐP
(Vốn
SN)

Văn bản số
1563/UBND-
KTTH ngày
24/05/2022;

Quyết định số
204/QĐ-UBND
ngày 28/04/2023

Kinh phí (giai
đoạn 2023-2026):
1.582 triệu đồng
(mỗi năm khoảng
396 triệu đồng)

12
Thuê  Hệ thống thông tin  cơ  sở
dữ liệu về công tác dân tộc trên
địa bàn tỉnh Kon Tum

Cung cấp kênh thông tin đáp ứng
việc  truy xuất, cung cấp các dữ liệu
về dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
trong phạm vi được phép công bố
hỗ trợ người dân doanh nghiệp và
các tổ chức khác

Ban Dân tộc
Nhiệm vụ

chuyển
tiếp

461
NSĐP
(Vốn
SN)

Quyết định số
280/QĐ-UBND
ngày 21/4/2022

13

Thuê dịch vụ chứng thực chữ ký
số sử dụng trên phần mềm quản
lý  trường  học  triển  khai  trong
ngành Giáo dục và Đào tạo

Việc thuê dịch vụ chứng thực chữ
ký số sử dụng trên phần mềm quản
lý trường học để phục vụ ký số và
chứng thực chữ ký số các hồ sơ giáo
dục tại cơ sở giáo dục phổ thông
trên địa bàn tỉnh, gồm: ký số hồ sơ
quản lý giáo dục, sổ điểm điện tử,
học bạ điện tử, các báo cáo chuyên
môn,…

Sở Giáo dục
và Đào tạo

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
990

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch
1469/KH-UBND
ngày 17/5/2023
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14 Thuê phần mềm Trung tâm điều
hành giáo dục

 Nhằm thu thập, quản lý, khai thác
CSDL ngành giáo dục; đồng bộ,
liên thông tự động với cơ sở dữ liệu
của Bộ Giáo dục Đào tạo; Đồng bộ,
liên thông tự động dữ liệu với Trung
tâm điều hành thông minh tỉnh Kon
Tum; giúp nâng cao công tác điều
hành, quản lý, giảng dạy và học tập.
Kịp thời đưa ra các quyết định điều
hành, nắm bắt tình hình hoạt động
phát triển trong lĩnh vực giáo dục và
đào tạo

Sở Giáo dục
và Đào tạo

Nhiệm vụ
mới 671

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch
1469/KH-UBND
ngày 17/5/2023

15 Thuê dịch vụ phần mềm học tập
trực tuyến ngành GDĐT

Nhằm hoàn thiện nền tảng dạy và
học trực tuyến của ngành Giáo dục
tỉnh Kon Tum tích hợp kho học liệu
số hỗ trợ 100% người học và nhà
giáo tham gia có hiệu quả các hoạt
động giáo dục trực tuyến;  hỗ trợ
các hoạt động giảng dạy và đánh giá
chất lượng học sinh qua những bài
giảng và đề thi được biên tập nhanh
chóng, thuận tiện, tạo đột phá trong
đổi mới hoạt động giáo dục và đào
tạo.

Sở Giáo dục
và Đào tạo

Nhiệm vụ
mới 766

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch
1469/KH-UBND
ngày 17/5/2023

16
Chi  vận hành và  thuê cơ sở hạ
tầng  phần  mềm  chấm  điểm
CCHC

Duy trì phần mềm chấm điểm cải
cách hành chính đối với các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ
Nhiệm vụ

chuyển
tiếp

150
NSĐP
(Vốn
SN)

Công văn số
2790/UBND-
KGVX ngày

10/8/2021

17
Thuê  dịch  vụ  CNTT:  Hệ  thống
quản lý cán bộ, công chức, viên
chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quản lý cơ sở dữ liệu CB,CCVC và
CBCC cấp xã trong các cơ quan nhà
nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Sở Nội vụ Nhiệm vụ
mới 1.554,2

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoach số
1118/KH-UBND

ngày 6/4/2021

Tờ trình số
256/TTr-SNV

ngày 23/11/2023
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18

Thuê  dịch  vụ  công  nghệ  thông
tin  Hệ  thống  thông  tin  công
chứng,  chứng  thực  tỉnh  Kon
Tum

Phục vụ kịp thời công tác quản lý cơ
sở dữ liệu (CSDL) công chứng,
chứng thực tại địa phương, phù hợp
với các quy định của nhà nước về
quản lý xây dựng CSDL công
chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp
Nhiệm vụ

chuyển
tiếp

441,283
NSĐP
(Vốn
SN)

Văn bản số
1595/UBND-
KGVX ngày

31/5/2023

19

Kinh phí triển khai Số hóa Sổ hộ
tịch và kinh phí cập nhật, quản
lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ
liệu hộ tịch điện tử hàng năm
theo  Nghị định số 87/2020/NĐ-
CP ngày 28/7/2020 của Chính
phủ

Số hóa Sổ hộ tịch và kinh phí cập
nhật, quản lý, khai thác, sử dụng cơ
sở dư ̃liệu hộ tịch điện tử trên địa
bàn tỉnh

Sở Tư pháp
Nhiệm vụ

chuyển
tiếp

100
NSĐP
(Vốn
SN)

Văn bản số
3492/UBND-NC

ngày
16/09/2020;

Quyết định số
793/QĐ-UBND
ngày 09/12/2022

20 Kinh phí  duy trì  dự án BMGF-
VN

Duy trì trang thiết bị, đường truyền
của dự án BMGF-VN tại Thư viện
tỉnh

Sở Văn hoá -
Thể thao và

Du lịch

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
74

NSĐP
(Vốn
SN)

Văn bản số
556/UBND-
KGVX, ngày
09/02/2021

21
Thuê  dịch  vụ  CNTT  hệ  thống
quản  lý  hoạt  động  thanh  tra,
kiểm tra doanh nghiệp

Hệ thống đáp ứng các yêu cầu theo
quy trình nghiệp vụ xử lý trong việc
lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra
doanh nghiệp

Thanh tra
tỉnh

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
204

NSĐP
(Vốn
SN)

Quyết định số
673/QĐ-UBND
ngày 29/12/2021

Đang trình
UBND tỉnh chủ
trương tiếp tục
thực hiện

22

Duy trì  thuê  đường truyền  giao
ban  trực  tuyến;  Kết  nối  Cổng
TTĐT  Chính  phủ;  Hoạt  động
Cổng  TTĐT  tỉnh,  trang  TTĐT
thành  phần  Văn  phòng  UBND
tỉnh

Duy trì các hoạt động ứng dụng
CNTT của tỉnh

Văn phòng
UBND tỉnh

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
1.569

NSĐP
(Vốn
SN)

Quyết định  số
731/QĐ-UBND
ngày 12/12/2023

Hoạt động thường
xuyên
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23
Duy trì  thuê dịch vụ CNTT Hệ
thống Quản lý  văn bản và  điều
hành (iOffice) của UBND tỉnh

Tiếp tục duy trì  sử dụng Hệ thống
Quản lý văn bản và điều hành của
UBND tỉnh; triển khai kết nối, tích
hợp,  chia  sẻ  dữ  liệu  với  các  Hệ
thống Quản lý văn bản và điều hành
của Văn phòng Chính phủ, các bộ,
ngành Trung ương, địa phương khác
thông qua Trục liên thông văn bản
quốc gia để xử lý hồ sơ, công việc
trên môi trường mạng

Văn phòng
UBND tỉnh

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
1.815

NSĐP
(Vốn
SN)

Quyết định  số
731/QĐ-UBND
ngày 12/12/2023

24
Duy trì  thuê dịch vụ CNTT Hệ
thống thông tin giải quyết thủ tục
hành chính tỉnh

Tiếp tục duy trì  sử dụng Hệ thống
thông  tin  giải  quyết  TTHC  tỉnh;
triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ
dữ  liệu  Cổng  Dịch  vụ  Công  quốc
gia;  Hệ  thống  EMC;  các  hệ  thống
chuyên ngành của các Bộ qua Trục
liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP và
NGSP

Văn phòng
UBND tỉnh

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
2.309

NSĐP
(Vốn
SN)

Quyết định  số
731/QĐ-UBND
ngày 12/12/2023

25 Thuê  dịch  vụ  CNTT  Hệ  thống
thông tin báo cáo tỉnh

Triển  khai  hệ  thống  thông  tin  báo
cáo của tỉnh cho các cơ quan, đơn
vị, địa phương trên địa bàn; kết nối
với Hệ thống báo cáo của Chính phủ

Văn phòng
UBND tỉnh

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
1.600

NSĐP
(Vốn
SN)

Quyết định  số
731/QĐ-UBND
ngày 12/12/2023

26

Thuê dịch vụ CNTT Hệ thống tự
động  giải  đáp  thông  tin  giải
quyết  TTHC  cho  tổ  chức,  cá
nhân trên địa bàn tỉnh (Trợ lý ảo
phục  vụ  người  dân,  doanh
nghiệp)

Triển khai tích hợp trên Cổng thông
tin điện tử tỉnh;  triển khai  kết  nối,
tích  hợp,  chia  sẻ  dữ  liệu  với  Hệ
thống  thông  tin  giải  quyết  TTHC
tỉnh

Văn phòng
UBND tỉnh

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
210

NSĐP
(Vốn
SN)

Văn bản số
2296/UBND-
TTHCC ngày

18/7/2023
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27

Triển  khai  phần  mềm  nền  tảng
quản lý nhiệm vụ KH&CN (Tiếp
nhận phần mềm nền tảng quản lý
nhiệm  vụ  KH&CN  từ  Cục
Thông tin KH&CN quốc gia; số
hóa  hồ  sơ,  tài  liệu  nhiệm  vụ
KH&CN, hình thành các CSDL
nghiệp  vụ;  kết  nối  liên  thông,
chia  sẻ  với  CSDL  quốc  gia  về
KH&CN)

Đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, giải
quyết  các  vấn  đề  trong  hoạt  động
quản  lý  nhiệm  vụ  KH&CN;  hình
thành các CSDL nghiệp vụ  kết nối
liên thông, chia sẻ với CSDL quốc
gia  về  KH&CN; tạo  thuận  lợi  cho
công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN
cũng  như  cho  các  nhà  nghiên  cứu
khoa học trong việc khai thác, tham
gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ
KH&CN

Sở Khoa học
và Công

nghệ

Nhiệm vụ
mới 300

NSĐP
(Vốn sự
nghiệp

KH&CN
)

Văn bản số
162/TTKHCN
ngày 23/3/2023
của Cục Thông

tin KH&CN
quốc gia, Bộ
Khoa học và
Công nghệ.

28
Thuê dịch vụ CNTT Hệ thống
CSDL ngành nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Đề án Chuyển đổi số ngành nông
nghiệp và Phát triển nông thôn giai
đoạn 2023-2025, định hướng năm
2030
Phát triển các nền  tảng số dữ liệu
mở, dữ liệu dùng chung ngành nông
nghiệp và phát triển nông thôn đồng
bộ với Kiến trúc cơ sở dữ liệu của
Bộ Nông nghiệp và PTNT Phiên
bản 2.0 phục vụ thu  thập, chuẩn
hóa, mở dữ liệu và cung cấp  dữ liệu
mở phục vụ quản lý nhà nước, thu
hút đầu tư, phát triển kinh tế số
ngành nông nghiệp và phát triển
nông thôn.

Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Nhiệm vụ
mới 1.850

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
3894/KH-UBND
ngày 15/10/2020

Chuyển tiếp từ
2023, đã được

UBND tinh giao
kinh phí tại QĐ
731/QĐ-UBND
ngày 12/12/2023
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29

Thuê  dịch  vụ  CNTT Ứng dụng
nền  tảng  số  xây  dụng  mô  hình
kinh tế tuần hoàn sản phẩm nông
sản  chủ  lực  của  tỉnh  (Thuê  tư
vấn)

Ứng dụng dịch vụ nền tảng chứng
nhận phù hợp, truy xuất nguồn gốc
và thương mại điện tử các sản phẩm
nông  sản  (truy  vết,  chứng  thực
thông tin trong từng công đoạn sản
xuất, sơ chế, vận chuyển và đến tay
người tiêu dùng trong chuỗi  giá  trị
nông  sản)  giúp   minh   bạch   hóa
chuỗi   cung   ứng;   Tối   ưu   Chuỗi
cung   ứng;  Truy  xuất  được  nguồn
gốc của sản phẩm nông sản chủ lực
của  tỉnh  đã  được  chứng  nhận  phù
hợp  trong  mô  hình  nông  nghiệp
kinh tế tuần hoàn

Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

Nhiệm vụ
mới 1.200

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
3549/KH-UBND
ngày 21/10/2022
của UBND tỉnh;

Kế hoạch số
1945/KH-UBND
ngày 21/6/2022
của UBND tỉnh

Quyết định số
731/QĐ-UBND
ngày 12/12/2023

30

KP triển khai kiểm tra, giám sát,
vận  hành  hệ  thống  TT  QLNS
TABMIS,  thống  kê   tài  chính;
Kinh  phí  mua  sắm,  bảo  dưỡng
trang thiết  bị,  duy trì,  nâng cấp
hạ  tầng  CNTT  Sở  Tài  chính,
TABMIS;  Đảm bảo  an  toàn  an
ninh  thông  tin;  Mua  phần  mềm
phục  vụ  công  tác  chuyên  môn,
nhiệm vụ CNTT khác, …

Kinh phí mua sắm, bảo dưỡng trang
thiết  bị,  duy  trì,  nâng  cấp  hạ  tầng
CNTT  Sở  Tài  chính,  TABMIS;
Đảm bảo an toàn an ninh thông tin;
Mua  phần  mềm  phục  vụ  công  tác
chuyên môn, nhiệm vụ CNTT khác,
…

Sở Tài chính Nhiệm vụ
mới 450

NSĐP
(Vốn
SN)

Quyết định số
731/QĐ-UBND
ngày 12/12/2023

II Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo về chuyển đổi số

1 Hoạt động của Ban chỉ đạo về
Chuyển đổi số tỉnh

- Các cuộc họp BCĐ;
- Học tập kinh nghiệm;
- Dự HN, Hội thảo TW tổ chức;
- Kiểm tra CĐS các đơn vị, địa
phương số (Mỗi năm kiểm tra 04-5
Sở, ngành; 03-4 huyện và 06-8 xã;
mỗi Sở, ngành: 01 ngày; huyện, xã:
02 ngày)

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
125

NSĐP
(Vốn
SN)

III Kinh phí tổ chức các hoạt động ngày Chuyển đổi số

1 Tổ chức các hoạt động ngày
Chuyển đổi số hàng năm

Lễ Phát động; Hội nghị chuyên đề,
tọa đàm về chuyển đổi số; Tuyên
truyền cổ động …

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
96

NSĐP
(Vốn
SN)

Quyết định số
505/QĐ-TTg

ngày 22/4/2022
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IV Kinh phí khác phục vụ nhiệm vụ cải thiện chỉ số DTI

1 Xây dựng Chuyên trang Chuyển
đổi số tỉnh

Lập chuyên trang chuyển đổi số tỉnh
Kon Tum

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
mới 25

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
4325/KH-

BCĐCĐS ngày
22/12/2022

2 Vận hành Chuyên trang Chuyển
đổi số tỉnh

Hoạt động cung cấp thông tin, chi
trả nhuận bút (tin, bài) cho chuyên
trang

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
mới 25

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
4325/KH-

BCĐCĐS ngày
22/12/2023

3 Thuê dịch vụ CNTT phần mềm
chấm điểm chuyển đổi số (DTI)

Thuê dịch vụ CNTT Hệ thống phần
mềm đánh giá mức độ chuyển đổi
số tỉnh Kon Tum

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
mới 308

NSĐP
(Vốn
SN)

Quyết định số
780/QĐ-UBND
ngày 02/12/2022

4 Xây dựng kiến trúc ICT đô thị
thông minh (phiên bản 1.0).

Thuê dịch vụ tư vấn: Xây dựng kiến
trúc ICT đô thị thông minh (phiên
bản 1.0).

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
mới 430

NSĐP
(Vốn
SN)

Quyết định số
829/QĐ-BTTTT
ngày 31/5/2019;

văn bản số
2377/UBND-
KGVX ngày

24/7/2023

V Kinh phí thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”

1

Sản xuất các chương mục, phóng
sự ngắn, trao đổi, đối thoại, tin,
bài trên hệ thống phát thanh
truyền hình

Chương mục, phóng sự ngắn, trao
đổi, đối thoại, tin bài (01 tháng 2 nội
dung).

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
185

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
3630/KH-UBND
ngày 08/10/2022

VI Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

1
Nâng cao nhận thức, định hướng
về triển khai Chiến lược Chuyển
đổi số cho lãnh đạo các cấp

Bồi dưỡng kiến thức (01 ngày; 150
người)

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
32

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
2751/KH-UBND
ngày 22/8/2022

2 Bồi dưỡng Kiến trúc chính
quyền điện tử

Bồi dưỡng kiến thức (01 ngày; 120
người)

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
28

NSĐP
(Vốn
SN)

Quyết định số
507/QĐ-UBND

ngày
21/07/2020
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3

Hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số,
kỹ năng tham gia hoạt động trên
môi trường số cho hộ sản xuất
nông nghiệp

Bồi dưỡng kiến thức (02 ngày; 90
người)

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
mới 56

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
902/KH-UBND
ngày 31/03/2022

4

Đào tạo, cập nhật, nâng cao kiến
thức cho công chức, cán bộ quản
lý,  sử  dụng Hệ thống thông tin
quản  lý  Ngân sách  và  Kho bạc
TABMIS

Nhằm nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ, khả năng khai thác,
vận hành hệ thống TABMIS của
người sử dụng từ khâu lập dự toán,
quản lý quá trình thực hiện cũng
như khai thác báo cáo, xử lý sự cố
trên hệ thống

Sở Tài chính Nhiệm vụ
mới 250

NSĐP
(Vốn
SN)

Quyết định số
731/QĐ-UBND
ngày 12/12/2023

VII Kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025

1

Tuyên truyền, phổ biến, nâng
cao nhận thức và kỹ năng về
chuyển đổi số cho doanh nghiệp
trên sóng truyền hình

Chuyên mục tuyên truyền kỹ năng
về chuyển đổi số cho doanh nghiệp
(02 tháng 01 chuyên mục x 10
triệu/chuyên mục)

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
mới 50

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
3716/KH-UBND
ngày 15/10/2021

2 Tổ chức hội nghị, hội thảo về
chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Cung cấp thông tin về chuyển đổi
số, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu
và ứng dụng các nền tảng số để hỗ
trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (01
ngày/số lượng 300 đại biểu)

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
mới 53,5

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
3716/KH-UBND
ngày 15/10/2022

VIII Kinh phí về an toàn thông tin

1 Kinh phí diễn tập ứng cứu sự cố
Diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn
thông tin trên địa bàn tỉnh Kon Tum
(40 người/2 ngày)

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
67,3

NSĐP
(Vốn
SN)

Chỉ thị số 60/CT-
BTTTT ngày

16/9/2021; Văn
bản số

3789/UBND-
KGVX ngày

8/11/2022

2

Tổ chức tập huấn và triển khai
các chính sách ATTT theo tiêu
chuẩn ISO 27001 và đào tạo khả
năng ứng phó sự cố, bảo đảm
ATTTT mạng (mô hình 5 lớp)

Tập huấn và triển khai các chính
sách an toàn thông tin theo tiêu
chuẩn ISO 27001 và đào tạo khả
năng ứng phó sự cố, bảo đảm an
toàn thông tin mạng (01 ngày/40
người)

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
42

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
909/KH-UBND
ngày 19/3/2021
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3 Kinh phí thuê dịch vụ đánh giá
an toàn, an ninh thông tin

Thuê dịch vụ đánh giá an toàn, an
ninh thông tin cho hệ thống thông
tin của các đơn vị trên địa bàn tỉnh
(4 lần/1 năm)

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
chuyển

tiếp
280

NSĐP
(Vốn
SN)

Chỉ thị số 60/CT-
BTTTT ngày

16/9/2021; Văn
bản số

3789/UBND-
KGVX ngày

8/11/2022

Ghi chú: Các nội dung tại mục B nêu trên được UBND tỉnh giao kinh phí triển khai theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12/12/2023
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PHỤ LỤC 5.2
DANH MỤC MỘT SỐ NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRONG NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số 4627 /KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung Mục tiêu, quy mô Đơn vị chủ
trì

Nhiệm
vụ/dự án
mới hay
chuyển

tiếp

Kinh phí
dự kiến

(Tr.đồng)

Nguồn
vốn

Văn bản Quy
định/Chủ trương Ghi chú

I Sở Thông tin và Truyền
thông

1 Nền  tảng  tổng  hợp,  phân
tích dữ liệu

Tổng  hợp  dữ  liệu  từ  nhiều  nguồn,
chuẩn hóa dữ liệu,  lưu trữ vào kho
dữ liệu; phân tích, xử lý dữ liệu theo
nhu cầu; trình diễn dữ liệu theo nhiều
chiều từ đó làm công cụ giúp các cơ
quan nhà nước sử dụng, khai thác dữ
liệu  một  cách  có  hiệu  quả  phục  vụ
công tác chỉ đạo điều hành

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
mới 3.500

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
1250/KH-UBND
ngày 29/4/2022

2
Tri ển  khai  nền  tảng  xác
thực  tập  trung  SSO  tỉnh
Kon Tum

Nhằm  kết  nối  các  Hệ  thống  Công
nghệ thông tin của tỉnh với hệ thống
VNeID của Bộ Công an; Việc triển
khai  riêng  hệ  thống  SSO  tại  địa
phương cũng giúp tăng tính chủ động
của tỉnh trong việc đấu nối, cung cấp
dịch vụ SSO cho các hệ thống Công
nghệ  thông  tin  của  đơn  vị.  Các  hệ
thống CNTT của tỉnh khi đó có thể
sử dụng dịch vụ xác thực định danh
của VNeID, thông qua SSO của địa
phương; Quy mô: Triển khai tích hợp
toàn  bộ  các  hệ  thống  CNTT  đang
triển khai trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin
và Truyền

thông

Nhiệm vụ
mới 3.000

Kế hoạch số
1250/KH-UBND
ngày 29/4/2023

II Sở Nội vụ
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1

Thuê  dịch  vụ  CNTT:  Hệ
thống quản lý cán bộ, công
chức,  viên  chức  trên  địa
bàn tỉnh Kon Tum

Quản lý cơ sở dữ liệu CB,CCVC và
CBCC cấp xã trong các cơ quan nhà
nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Sở Nội vụ Nhiệm vụ
mới 1.554,2

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoach số
1118/KH-UBND

ngày 6/4/2021

Tờ trình số
256/TTr-

SNV ngày
23/11/2023

III Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch

1 Nâng  cấp  cổng  thông  tin
điện tử về Du lịch

Cổng thông tin điện tử dùng để giới
thiệu, quảng bá các tiềm năng, lợi
thế, sản phẩm, dịch vụ du lịch của
tỉnh; đăng tải, cập nhật tin tức sự
kiện chủ yếu về lĩnh vực du lịch
trong tỉnh và trong nước, cung cấp
các thông tin cần thiết cho khách du
lịch về các sản phẩm, dịch vụ du lịch
của địa phương; đăng tải các cơ chế,
chính sách phát triển du lịch của tỉnh
Kon Tum,… hỗ trợ quảng bá, xúc
tiến du lịch cho các tỉnh thành viên
của các nhóm liên kết; Tự động hoá
việc trả lời, tư vấn du khách về thông
tin các địa điểm du lịch trên địa bàn

Sở Văn hóa,
Thể thao và

Du lịch

Nhiệm vụ
mới 1.500

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
1250/KH-UBND
ngày 29/4/2022

2 Trợ lý ảo du lịch

- Mục tiêu: Tự động hoá việc trả lời,
tư vấn du khách về thông tin các địa
điểm du lịch trên địa bàn.
- Quy mô: Xây dựng phần mềm trợ
lý ảo trả lời tự động du lịch Kon Tum
(ứng dụng chatbot) tích hợp trang
thông tin du lịch

Sở Văn hóa,
Thể thao và

Du lịch

Nhiệm vụ
mới 300

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
1250/KH-UBND
ngày 29/4/2022

3 Số hóa điểm đến du lịch

- Mục đích: Bảo tồn di tích, di sản và
tối ưu hoá trải nghiệm của người
dùng bằng cách cho phép du khách
truy cập liên tục các dữ liệu để nắm
bắt sản phẩm và dịch vụ.
- Quy mô: Số hóa điểm đến du lịch
Nhà thờ gỗ

Sở Văn hóa,
Thể thao và

Du lịch

Nhiệm vụ
mới 332

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
1250/KH-UBND
ngày 29/4/2022
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4 Điểm tra cứu thông tin cho
người dân, khách du lịch

- Mục tiêu: Triển khai các kios (màn
hình tra cứu thông tin) tự động, giúp
du khách tìm hiểu các thông tin các
địa điểm du lịch tại địa phương.
- Quy mô: nhà thờ gỗ, ngục Kon
Tum, bảo tàng, 10 huyện/thành phố.

Sở Văn hóa,
Thể thao và

Du lịch

Nhiệm vụ
mới 1.630

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
1250/KH-UBND
ngày 29/4/2022

5 Triển khai hệ thống bảo
tàng số

- Mục đích: Xây dựng thành công hệ
thống dữ liệu khoa học về tất cả các
hiện vật đang được gìn giữ và bảo
quản tại bảo tàng tỉnh, đảm bảo khả
năng lưu trữ, quản lý toàn bộ dữ liệu
một cách logic, khoa học và dễ dàng
sử dụng.
- Quy mô:
+ Xây dựng hệ thống phần mềm bảo
tàng số 3D

Sở Văn hóa,
Thể thao và

Du lịch

Nhiệm vụ
mới 1.000

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
1250/KH-UBND
ngày 29/4/2022

6 Xây dựng cơ sở dữ liệu số
3D trưng bày

- Mục đích: Bảo tồn di tích, di sản và
tối ưu hoá trải nghiệm của người
dùng bằng cách cho phép du khách
truy cập liên tục các dữ liệu để nắm
bắt hiện vật trưng bày.
- Quy mô:
+ Số hóa hiện vật trưng bày tại: Ngục
Kon Tum, Bảo tàng Kon Tum
+ Số hóa điểm đến: bảo tàng, ngục.

Sở Văn hóa,
Thể thao và

Du lịch

Nhiệm vụ
mới 3.900

NSĐP
(Vốn
SN)

Kế hoạch số
1250/KH-UBND
ngày 29/4/2022

IV. Văn phòng Ủy ban nhân
dân tỉnh
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1

Rà soát, hoàn thiện Cổng
TTĐT tỉnh theo quy định
tại Nghị định số
42/2022/NĐ-CP
ngày24/6/2022 của Chính
phủ

Hoàn  thiện  Cổng  TTĐT  tỉnh  bao
gồm các  Trang  TTĐT các  cơ  quan
chuyên  môn  thuộc  UBND  tỉnh,
UBND cấp huyện và cấp xã là thành
phần của Cổng TTĐT tỉnh; triển khai
kết  nối,  tích  hợp  với  Cổng  TTĐT
Chính  phủ,  Hệ  thống  giám  sát,  đo
lường mức độ cung cấp và sử dụng
dịch vụ Chính phủ số theo quy định
tại  Nghị  định  số  42/2022/NĐ-CP
ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

Văn phòng
UBND tỉnh

Nhiệm vụ
mới 1.191

NSĐP
(Vốn
SN)

Văn bản số
3684/UBND-
KGVX ngày
31/10/2022
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